
 

 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 
 

Số:  65/TB-ĐHHD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Dương, ngày 25 tháng 7  năm 2023 
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

(Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học) 
 

1. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên trường: Trường Đại học Hải Dương.  - Mã đăng ký tuyển sinh: DKT. 

- Địa chỉ:  

+ Trụ sở chính (Cơ sở 1): Khu đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). 

+ Cơ sở 2: Số 42, đường Nguyễn Thị Duệ và số 250 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

+ Cơ sở 3: Khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

2. THÔNG TIN TUYỂN SINH 

2.1. Đối tượng tuyển sinh 

Người đã được công nhận tốt nghiệp đại học của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của 

nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. 

2.2. Ngành đào tạo,  chỉ tiêu tuyển sinh  

Mã ngành: 7220201 

Tên ngành: Ngôn ngữ Anh 

Chỉ tiêu dự kiến: 60 

2.3. Ngưỡng đầu vào, phương thức và tổ hợp xét tuyển 

2.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT 

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên 

(khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên. 

- Tổ hợp xét tuyển:  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

2.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập (bảng điểm) đại học của thí sinh. 

Ngưỡng điểm xét tuyển đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 5.0 (năm) đối với thang điểm 10 hoặc lớn 

hơn hoặc bằng 2.0 (hai) đối với thang điểm 4. Điểm xét tuyển được quy định đối với từng trường 

hợp, cụ thể như sau: 



 

 

+ Đối với thí sinh có bảng điểm có ghi điểm trung bình chung tích lũy (điểm trung bình chung 

học tập) toàn khóa thì điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy (điểm trung bình chung học 

tập) toàn khóa. 

+ Đối với thí sinh học đại học nhiều giai đoạn, có ghi điểm trung bình chung tích lũy (trung 

bình chung học tập) theo giai đoạn thì điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy (điểm trung 

bình chung học tập) giai đoạn cuối cùng. 

+ Đối với thí sinh có bảng điểm không ghi điểm trung bình chung tích lũy (điểm trung bình 

chung học tập) toàn khóa hoặc không ghi điểm trung bình chung tích lũy (điểm trung bình chung 

học tập) theo giai đoạn, được xét theo các trường hợp cụ thể sau: 

✓ Bảng điểm có ghi điểm của từng học phần/môn học/module/... và trọng số là số tín 

chỉ/đơn vị học trình/... của từng học phần/môn học/module/..., thì điểm xét tuyển được tính theo 

công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (không bao gồm các điểm của các học 

phần/môn học/module/... không kèm theo trọng số là số tín chỉ/đơn vị học trình/...): 

 

Trong đó:  

A là điểm xét tuyển 

ai là điểm của học phần/môn học/module/... thứ i 

ni là số số tín chỉ/đơn vị học trình/... của học phần/môn học/module/... thứ i 

n là tổng số học phần/môn học/module/.... 

✓ Bảng điểm có ghi điểm từng học phần/môn học/module/... và không có trọng số tín 

chỉ/đơn vị học trình/... của của từng học phần/môn học/module/... thì điểm xét tuyển được tính theo 

công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân: 

 

Trong đó:  

A là điểm xét tuyển 

ai là điểm của học phần/môn học/module/... thứ i 

n là tổng số học phần/môn học/module/.... 

✓ Lưu ý: Nếu điểm của từng học phần/môn học/module/... là điểm chữ thì điểm chữ này 

được quy về điểm số (theo thang điểm 4) như sau: A tương ứng với 4; B tương ứng với 3, C tương 

ứng với 2, D tương ứng với 1, F tương ứng với 0. 

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển gồm: 

 - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ: 25/7/2023 đến hết ngày 05/8/2023. 



 

 

5. Hồ sơ xét tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký xét trình độ đại học chính quy năm 2023 dùng cho người tốt nghiệp từ trung 

cấp trở lên (theo mẫu tại Mẫu 03a và 03b) 

- Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực). 

- Bằng tốt nghiệp đại học (Bản photo chứng thực) 

- Bảng điểm đại học (Bản photo chứng thực) 

- Học bạ THPT (Bản photo chứng thực). 

- Chứng chỉ Giáo dục thể chất (Bản photo chứng thực - nếu có) 

- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (Bản photo chứng thực - nếu có) 

- Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực - nếu có) 

- 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

* Lưu ý: Thí sinh nộp kèm bằng tốt nghiệp và bảng điểm ở các bậc học khác (nếu có) để được 

xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ. 

6. Lệ phí 

- Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành: 20.000 đồng. 

- Lệ phí xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ: 200.000 đồng/bậc/ngành. 

7. Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo từ: 2,0 – 2,5 năm 

8. ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH 

8.1. Cơ sở 2: Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo – HTQT, Số 42, đường Nguyễn Thị Duệ 

đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Điện thoại: 0963368899 (Cô Thoa), 0975346458 (Thầy Trường) 

8.2. Cơ sở 3: Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo – HTQT, Khu 8, phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương  

Điện thoại: 0982303364 (Cô Lê), 0986567096 (cô Sinh) 

- Website: http://uhd.edu.vn Mục Tuyển sinh 

- Fanpage: https:/www.facebook.com/Daihochaiduong2022 (Trường Đại học Hải Dương) 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm; 

- Đăng trên Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, Phòng ĐT-HTQT (2). 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

<Đã ký> 

 

 

TS. Nguyễn Văn Quyên 

 

http://uhd.edu.vn/
https://www.facebook.com/dkt.daihochaiduong


 

 

 

 

Ảnh 4x6 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 
(Đối với người tốt nghiệp từ trung cấp trở lên) 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương. 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ..............................................................................  Nam/Nữ:  ..............   

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ..................................  Nơi sinh: ..............................................................................................   

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước:                                                                         Dân tộc: .....................  

4. Địa chỉ liên lạc:  ...........................................................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  ........................................  Email:  .................................................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh) ...............  

 ..........................................................................................................................................................................................  

7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)  KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07. 

                                                                                                                                                     Mã tỉnh   Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  .............................................................................................  

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà trường. Tôi đăng ký xét tuyển 

trình độ đại học chính quy đối với người tốt nghiệp  .......................................................................... (ghi rõ TC/CĐ hoặc ĐH) 

Ngành:  ......................................................................   Mã ngành:  ......................................    

- Đăng ký theo phương thức xét tuyển căn cứ kết quả học tập (bảng điểm) TC/CĐ/ĐH: 

Điểm trung bình chung tích lũy (trung bình chung học tập) đạt: ……………………….. (theo trình độ cao nhất) 

- Đăng ký theo phương thức căn cứ kết quả học tập THPT: 

Tổ hợp xét tuyển:  ......................................  Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển: 

Môn 1:  …..……… Môn 2: ..…………… Môn 3: …………… Tổng điểm  

    

C. THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐĂNG, ĐẠI HỌC 

Tên trường Ngành học Trình độ 

   

   

D. THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 

Họ tên người nhận:…….. ..................................... ………….. Số điện thoại: ..................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

Cán bộ nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
- Ghi chú: Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ: bằng  tốt  nghiệp THPT, học bạ THPT (đối với xét tuyển theo kết 

quả hoc tập THPT), bằng  tốt  nghiệp  trung cấp/cao đẳng/đại học, bảng điểm trung cấp/cao đẳng/đại học, Chứng chỉ GDTC, GDQP-

AN (nếu có), 01 CCCD, giấy tờ ưu tiên (nếu có); phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

Phiếu số 1: Thí sinh lưu Mẫu 03a 



 

 

 

 

Ảnh 4x6 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 
(Đối với người tốt nghiệp từ trung cấp trở lên) 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương. 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ..............................................................................  Nam/Nữ:  ..............   

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ..................................  Nơi sinh: ..............................................................................................   

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước:                                                                         Dân tộc: .....................  

4. Địa chỉ liên lạc:  ...........................................................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  ........................................  Email:  .................................................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh) ...............  

 ..........................................................................................................................................................................................  

7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)  KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07. 

                                                                                                                                                    Mã tỉnh   Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  .............................................................................................  

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà trường. Tôi đăng ký xét tuyển 

trình độ đại học chính quy đối với người tốt nghiệp  .......................................................................... (ghi rõ TC/CĐ hoặc ĐH) 

Ngành:  ......................................................................   Mã ngành:  ......................................    

- Đăng ký theo phương thức xét tuyển căn cứ kết quả học tập (bảng điểm) TC/CĐ/ĐH: 

Điểm trung bình chung tích lũy (trung bình chung học tập) đạt:……………………….. (theo trình độ cao nhất) 

- Đăng ký theo phương thức căn cứ kết quả học tập THPT: 

Tổ hợp xét tuyển:  ......................................  Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển: 

Môn 1:  …..……… Môn 2: ..…………… Môn 3: …………… Tổng điểm  

    

C. THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐĂNG, ĐẠI HỌC 

Tên trường Ngành học Trình độ 

   

   

D. THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 

Họ tên người nhận:…….. ..................................... ………….. Số điện thoại: ..................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

Cán bộ nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

- Ghi chú: Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ: bằng  tốt  nghiệp THPT, học bạ THPT (đối với xét tuyển theo kết 

quả hoc tập THPT), bằng  tốt  nghiệp  trung cấp/cao đẳng/đại học, bảng điểm trung cấp/cao đẳng/đại học, Chứng chỉ GDTC, GDQP-

AN (nếu có), 01 CCCD, giấy tờ ưu tiên (nếu có); phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

Phiếu số 2: CSĐT lưu Mẫu 03b 


